
Mẫu số 01/PB
PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số: 19/TTr-UBND ngày 09/04/2025 của UBND Xã Ba Trang)
Đơn vị: triệu đồng

STT Nội dung Địa điểm
xây dựng

Địa điểm mở
tài khoản của
dự án (chi tiết

đến quận,
huyện)

Mã số dự án
đầu tư

Mã ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Thời gian khởi
công và hoàn

thành

Quyết định đầu tư dự án (*)

Kế hoạch
đầu tư
công

trung hạn
giai đoạn
2021-2025

Vốn đã giải
ngân từ khởi
công đến hết

kế hoạch năm
trước

Kế hoạch đầu tư công
năm 2025

Ghi
chú

Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong
đó: phần
vốn ngân
sách nhà

nước

Thu hồi
vốn đã

ứng
trước

Trả
nợ

đọng
xây

dựng
cơ

bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n4 12 13 14 15 16

DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG
QUẢN LÝ 1.055 1.055 918 - 918 -  -  ₫ -  ₫

Vốn trong nước 1.055 1.055 918 - 918 -  -  ₫ -  ₫

I Vốn ngân sách nhà nước 1.055 1.055 918 - 918 -  -  ₫

Vốn trong nước 1.055 1.055 918 - 918 - -  ₫ -  ₫

1
Vốn ngân sách địa phương (bao
gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp
xã)

2 Vốn Chương trình mục tiêu
quốc gia
Chương trình MTQG phát
triển vùng đồng bào DTTS và
miền núi

Vốn trong nước 1.055 1.055 918 - 918

- Nối tiếp công trình: BTXM Tổ
Tài Lụi đi Sa Lung Xã Ba Trang Ba Tơ, Quảng

Ngãi 8132154 292 2025-2026 415/QĐ-UBND ngày
18/03/2025 1.055 1.055 918 918

II
Vốn từ nguồn thu hợp pháp của
cơ quan nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập dành để đầu tư

Ghi chú: - (*) Ghi theo Quyết định đầu tư điều chỉnh cuối cùng.
- Vốn ngân sách trung ương bổ sung ngoài kế hoạch được giao là vốn bổ sung từ nguồn dự phòng, tăng thu...
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